
Tuần 31 (Từ ngày 21/04 đến ngày 26/04/2025)             Lớp 5A4 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

21/04 

Sáng 

1 91 HĐTN 
Sơ kết thi đua tuần 31, triển khai KH tuần 32. 

CĐ: Hát ca ngợi cảnh đẹp quê hương; Ngày hội 

sống xanh - Bảo vệ môi trường 

 

2 211 Tiếng Việt 
Bài 23: Về ngôi nhà đang xây 

T1: Đọc: Về ngôi nhà đang xây 
BGĐT,Video 

3 151 Toán 
Bài 66: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân 

tích, biểu diễn các số liệu thống kê 

T2: Hoạt động (Bài 1,2) - trang 98, 99 

BGĐT, BP 

4 212 Tiếng Việt 
Bài 23: Về ngôi nhà đang xây 

T2: LT-C: Viết hoa danh từ chung để thể hiện sự 

tôn trọng đặc biệt 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 121 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Lesson 3  

6 218 BTTC 

Dạy bù nghỉ TV thứ 4 (30/04) 

Bài 25: Bài ca trái đất 

T1: Đọc: Bài ca trái đất 

GDQPAN: Vận dụng: góp phần giữ gìn một thế 

giới hòa bình, đoàn kết, không chiến tranh 

BGĐT, PHT 

7 31 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

Ba 

22/04 

Sáng 

1 213 Tiếng Việt 
Bài 23: Về ngôi nhà đang xây 

T3:Viết: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả 

phong cảnh 

BGĐT, BP 

2 61 TALK Review Units 7-10P1 (không mock)  

3 152 Toán 
Bài 67: Luyện tập chung 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 100, 101, 102 

BGĐT, BP 

4 61 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 23: Dân số và các chủng tộc chính trên TG 

T2:Tìm hiểu về các chủng tộc trên thế giới. 

Luyện tập, vận dụng. 

GDQPAN: Học sinh kể những hoạt động, việc 

làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hoà bình của 

nhân dân Việt Nam 

BGĐT,Ảnh 

Phiếu 

Chiều 

5 31 Tin học Bài 29. Cấu trúc rẽ  nhánh dạng đủ  

6 61 Khoa học 
Bài 27: Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ 

T2: Ôn tập chủ đề: Con người và sức khoẻ 

BGĐT, BP 

 

7 31 Mĩ thuật Bài 2: Đồ chơi dân gian (Tiết 1)  

8 62 TALK FINAL TEST (L, R & W)  

Tư 

23/04 

Sáng 

1 214 Tiếng Việt 

Bài 24: Việt Nam quê hương ta 

T1: Đọc: Việt Nam quê hương ta (Đọc đúng + 

Tìm hiểu bài) 

GDQPAN: Vận dụng: Yêu đất nước. Biết ơn 

những người hi sinh vì đất nước. Phát huy truyền 

thống yêu nước. 

BGĐT, BP 

2 122 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Fun time and project  

3 61 GDTC 
Bài 3: Động tác hai bước ném rổ bằng một tay 

trên vai. (Tiết 1) 

 

4 215 Tiếng Việt 
Bài 24: Việt Nam quê hương ta 

T2: Đọc: Việt Nam quê hương ta (Luyện đọc lại) 

+ Luyện tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 

Chiều 5 153 Toán Bài 68: Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân BGĐT, BP 



T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 103, 104 

6 123 Tiếng Anh Unit 11: Animals - Fun time and project  

7 31 Đạo đức 

Bài 8: Sử dụng tiền hợp lí 

T1: Tìm hiểu các biểu hiện của việc sử dụng tiền 

hợp lí. Khám phá ý nghĩa và cách sử dụng 

Tích hợp ĐĐBH về thực hiện được việc sử dụng 

tiền hợp lý  

BGĐT, BP 

8 219 BTTC 

Dạy bù nghỉ TV thứ 4 (30/04) 

Bài 25: Bài ca trái đất 

T2: LTVC: Cách viết tên người và tên địa lí 

nước ngoài 

BGĐT, BP 

 Năm 

24/04 

Sáng 

1 216 Tiếng Việt 
Bài 24: Việt Nam quê hương ta 

T3: Viết: Luyện viết bài văn tả phong cảnh    

BGĐT, BP 

2 31 Toán - TA Motion (Chuyển động)  

3 31 Công nghệ 
Lắp mô hình tự chọn 

T1:Lắp mô hình tự chọn 

(Lựa chọn MH lặp. Chi tiết, vật liệu và dụng cụ) 

 

4 124 Tiếng Anh Unit 12: Weather and nature- Lesson 1  

Chiều 

5 154 Toán 
Bài 68: Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 104, 105 

BGĐT, BP 

6 92 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chung tay bảo 

vệ môi trường quanh ta 

BGĐT, BP 

Phiếu 

7 220 BTTC 

Dạy bù nghỉ TV thứ 5 (01/05) 

Bài 25: Bài ca trái đất 

T3: Viết: Luyện tập lập dàn ý cho bài văn tả 

người 

BGĐT, BP 

Sáu 

25/04 

Sáng 

1 217 Tiếng Việt 
Bài 24: Việt Nam quê hương ta 

T4: Nói và nghe: Di tích lịch sử 

BGĐT, BP 

2 155 Toán 
Bài 68: Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân 

T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 105, 106 

BGĐT, BP 

3 62 Khoa học 

Bài 28: Chức năng của môi trường đối với sinh 

vật 

T1: Môi trường cung cấp chỗ ở, thức ăn, các nhu 

cầu sống và bảo vệ sinh vật. Luyện tập vận dụng 

BGĐT, Phiếu 

4 62 GDTC 
Bài 3: Động tác hai bước ném rổ bằng một tay 

trên vai. (Tiết 2) 

 

Chiều 

5 31 Âm nhạc Học hát: Khúc ca hè về BGĐT 

6 62 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 24: Văn minh Ai Cập cổ đại 

Tìm hiểu về vị trí địa lí và một số thành tựu tiêu 

biểu của Ai Cập. Kể chuyện về kim tự tháp và 

pha-ra-ông. Luyện tập, vận dụng. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

7 93 HĐTN 
 

Sinh hoạt lớp: Mỗi hành động - Một chiếc lá 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

Bảy 

26/04 

Sáng 

1 221 Tiếng Việt 

Bài 26: Những con hạc giấy 

T1: Đọc: Những con hạc giấy (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

GDQPAN: Tìm hiểu bài: Lên án chiến tranh, 

kêu gọi gìn giữ hòa bình. 

Giáo dục ATGT: Bài 4: Tai nạn giao thông  

Phòng tránh TNTT do tai nạn bom mìn, cháy nổ 

BGĐT, BP 

2 156 Toán 
Bài 69: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, 

phân số, số thập phân 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 107 

BGĐT, BP 

3 63 Khoa học  Bài 28: Chức năng của môi trường đối với  



sinh vật 

T2: Môi trường là nơi chứa đựng chất thải 

của sinh vật 

4 63 GDTC 
Bài 3: Động tác hai bước ném rổ bằng một tay 

trên vai. (Tiết 3) 

 

Chiều 

5 32 Âm nhạc 
Ôn hát: Khúc ca hè về 

Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu, nhạc cụ thể 

hiện giai điệu 

BGĐT 

6 63 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 25: Văn minh Hy Lạp cổ đại 

Tìm hiểu về  vị trí địa lí và một số thành tựu tiêu 

biểu của Hy Lạp. Kể chuyện về các vị thần và 

lịch sử Ô-lim-píc. Luyện tập, vận dụng.   

GD NSTLVM: Bài 5: Thăm khu di tích (Sưu 

tầm được các câu chuyện về lịch sử của Hy Lạp. 

Nêu được các việc làm thể hiện được bảo vệ môi 

trường ở các khu du di tích) 

BGĐT,Ảnh 

Phiếu 

7 95 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề em mơ 

ước 

BGĐT, BP 

Video 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 
 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 15 tháng 4 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà 


